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A. PHẠM VI 

- Ôn tập về các kiểu câu phân loại theo mục đích nói, hành động nói. 

- Ôn tập văn bản Hịch tướng sĩ. 

- Củng cố kiến thức về văn nghị luận 

 

B. NỘI DUNG 

                                    

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Dòng nào nói đúng nhất dấu hiệu nhận biết của câu phủ định? 

A. Là câu có những từ ngữ cảm thán như: biết bao, ôi, thay… 

B. Là câu có sử dụng dấu chấm than khi viết. 

C. Là câu có những từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chưa… 

D. Là câu có ngữ điệu phủ định. 

Câu 2: Bài ca dao sau có mấy từ phủ định? 

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” 

A. Một từ                       B. Hai từ                           C. Ba từ                     D. Bốn từ 

Câu 3: Trong 4 câu sau câu nào là câu trần thuật? 

A. Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá.                      B. Hãy bỏ ngay thuốc lá! 

C. Anh có thể tắt thuốc lá được không?                           D. Anh tắt thuốc lá đi! 

Câu 4: Câu nào sau đây là câu bộc lộ cảm xúc khi nhìn thấy mặt trời mọc? 

A. Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa 

B. Cậu có đi cùng tớ xem mặt trời mọc không? 

C. Ôi, mặt trời lúc bình minh thật huy hoàng! 

D. Cả A, B, C đều sai 



 

 

Câu 5: Ngôn ngữ của văn bản thuyết minh có đặc điểm gì? 

A. Có tính hình tượng, giàu giá trị biểu cảm 

B. Có tính chính xác, cô đọng, chặt chẽ và sinh động 

C. Có tính đa nghĩa và giàu cảm xúc 

D. Có tính cá thể và giàu hình ảnh 

Câu 6: Dòng nào nói đúng nhất các phương pháp sử dụng trong bài văn thuyết minh? 

A. Chỉ sử dụng phương pháp so sánh, định nghĩa, giải thích 

B. Chỉ sử dụng phương pháp nêu ví dụ, phân tích, phân loại 

C. Chỉ sử dụng phương pháp liệt kê, dùng số liệu 

D. Cần sử dụng phối hợp tất cả các phương pháp trên 

Câu 7: Người ta thường viết hịch khi nào? 

A. Khi đất nước có giặc ngoại xâm.                              B. Khi đất nước thanh bình. 

C. Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh.                     D.Khi đất nước phồn vinh.   

Câu 8: Ý nào nói đúng nhất các chức năng của thể hịch ? 

A. Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà vua. 

B. Dùng để công bố kết quả một sự nghiệp. 

C. Dùng để trình bày với nhà vua sự việc, ý kiến hoặc đề nghị. 

D. Dùng để, cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong, giặc 

ngoài. 

Câu 9: Các câu sau thuộc hành động nói gì? 

“Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem ý hãy còn lề bề lệt bệt 

chừng như vẫn mỏi mệt lắm.” 

A. Hỏi                     B. Trình bày                 C. Điều khiển                        D. Hứa hẹn 

Câu 10: Điền từ cầu khiến vào chỗ trống trong câu sau: 

“Nay chúng ta ….. làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không” 



 

 

A. Nên                    B. Đừng                          C. Không                                 

II. Tự luận 

Bài 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới: 

" Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; 

chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi 

ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng". 

                             (Ngữ văn 8, Tập 2, NXB GD Việt Nam, 2016) 

a.  Đoạn văn trích từ văn bản nào? Văn bản thuộc thể loại gì? 

b.  Xét theo mục đích nói, mỗi câu trong đoạn văn trên thuộc kiểu câu nào? 

Chúng được dùng để diễn đạt hành động nói gì? 

c. Trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của vị chủ tướng được nói trong văn 

bản có chứa đoạn trích trên bằng đoạn văn diễn dịch từ 10-15 câu, trong đó có sử dụng câu 

phủ định, câu cảm thán (gạch chân chú thích) 

Bài 2: Qua hai văn bản “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ”, em hãy nêu lên nét 

giống và khác nhau giữa 2 thể loại chiếu và hịch. 

 
 


